
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

1 Bùi Văn Dân x 020729969 22/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

2 Trương Kim Ngân x 311798894 07/11/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

3 Hà Đỗ Quốc Sang x 079095010189 04/10/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

4 Huỳnh Thị Hảo x 340736520 17/10/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

5 Lại Thị Tuyết Nam x 022890903 15/06/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

6 Lê Thị Ngọc Hà x 023808638 07/09/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

7 Nguyễn Thị Phương Điệp x 212255279 09/06/2006 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

8 Hồ Thị Ngọc Nương x 080168000213 26/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
23

Khô
ng 
Đạt

9 Nguyễn Thị Cẩm Quyên x 371439990 29/10/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

10 Võ Thắng Tây x 079090003385 13/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 Đạt

11 Phạm Thị Hồng Ngọc x 023700244 05/12/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt
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12 Lê Thị Triều Mến x 212760430 05/11/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

13 Lê Ngọc Diễn Dung x 025386958 03/03/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
20

Ko 
Đạt

14 Chu Thị Ngọc Loan x 250971989 27/02/1994 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

15 Tô Kim Ngọc x 023462584 22/12/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

16 Lữ Thanh Hưng x 212158676 16/02/2008 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

17 Phan Thị Xuân Trang x 079185000210 18/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

18 Đoàn Văn Điệp x 035086002885 28/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

19 Nguyễn Văn Hoạt x 025483100 04/07/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

20 Nguyễn Thanh Trâm x 079193003749 22/03/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

21 Nguyễn Khánh Hùng x 024035441 28/12/1985
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23

Khô
ng 
Đạt

22 Nguyễn Ngọc Ánh x 024994360 29/07/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

23 Trần Thị Thanh Thùy x 301542051 03/09/2010 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

24 Võ Thị Minh Thư x 341782553 25/06/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

25 Văn Thị Diễm Thúy x 201578837 16/08/2012 Công an thành phố Đà Nẵng 28 Đạt
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26 Nguyễn Thị Thúy Vy x 025435297 13/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

27 Phan Thị Thu Mai x 312076003 21/08/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

28 Bùi Thị Hòa x 241677793 11/01/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

29 Nguyễn Thị Bạch Ngọc x 023731112 19/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

30 Nguyễn Văn Thông x 022246605 21/07/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

31 Huỳnh Long Huy x 026060816 16/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

32 Phan Trần Quỳnh Anh x 025920081 25/06/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

33 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 023883312 19/04/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

34 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 273488534 07/11/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
27 Đạt

35 Bùi Nguyễn Đông Anh x 077196000020 15/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 Đạt

36 Nguyễn Thị Thu Hoài x 271717142 26/12/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 25 Đạt

37 Nguyễn Thị Thu Huyền x 025045402 03/03/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

38 Lê Thị Quyên x 311559860 15/01/2002 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

39 Tô Trung Khang x 025838000 28/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

CÔNG TY 
TNHH GIẢI 
PHÁP KINH 

DOANH 
MULTI 

INTELLIGE
NCE

27b Nguyễn 
Đình Chiểu, 

Phường 
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40 Huỳnh Thị Kim Nhung x 079195004679 06/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

41 Đoàn Thị Hải x 163145947 28/12/2008 Công an tỉnh Nam Định 30 Đạt

42 Lê Thị Bích Vân x 025224002 16/12/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

43 Lê Thị Thảo Nhi x 272471488 25/05/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

44 Hà Thị Thanh Phương x 025465156 20/07/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

45 Phan Thị Chung x 342115299 12/02/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

46 Nguyễn Thị Ánh Hồng x 024259075 08/05/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

47 Lê Thiên Hà x 024603735 31/08/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

48 Lê Hải Long x 079095003790 22/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

49 Nguyễn Trọng Hiếu x 023 896 922 06/04/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

50 Nguyễn Thị Hồng Ngân x 025 939 977 11/09/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

51 Nguyễn Quốc Hùng x 024 334 475 05/11/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

52 Nguyễn Ngọc Thùy Trang x 250895973 17/09/2009 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

53 Nguyễn Thị Bích Vân x 206212336 16/02/2017 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt
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54 Trương Hoàng Vi x 25224064 22/12/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

55 Huỳnh  Ngọc Diễm Thúy x 321258835 15/06/2010 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

56 Lý Tuấn Hà x 22604109 28/05/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

57   Lê Thị Nhất  x 172229753 13/06/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa 29 Đạt

58   Trương Thị Phương Em  x 281164680 12/06/2013 Công an tỉnh Bình Dương 27 Đạt

59   Nguyễn Thị My  x 221429395 04/11/2014 Công an tỉnh Phú Yên 28 Đạt

60   Trương Hoàng Kim Thanh  x 025481799 19/04/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

61   Nguyễn Đức Huy  x 025345268 11/09/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

62 Đặng Thị Mai x 024682889 05/10/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

63 Nguyễn Vũ Nhật Trường x 025845297 04/11/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

64 Lê Tuấn Khoa x 024495479 28/03/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

65 Đặng Hoàng Nguyên x 261528408 03/12/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 30 Đạt

66 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 079300007361 30/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

67 Phạm Hoàng Trúc Vân x 024874866 05/02/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt
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68 Trương Khuê x 212668641 02/03/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

69 Nguyễn Đắc Lượng x 364027722 29/06/2015 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

70 Nguyễn Thị Thanh Hằng x 025940745 18/10/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

71 Ngô Thị Huệ x  036184005964  16/03/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

72 Nguyễn Văn Thắng x  035079001340  16/03/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

73 Nguyễn Thị Tuyết Nga x 301466859 07/08/2008 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

74 Đoàn Thị Diễm Thúy x 079198000062 25/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

75 Lê Tấn Thành x 334942337 28/12/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

76 Nguyễn Vũ Thanh Phượng x 023148415 06/09/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

77 Nguyễn Thị Kim Hoàng x 250995387 09/09/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

78 Đào Xuân Trường x 272419031 08/08/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

79 Đặng Trần Quốc Vũ x 079077005827 04/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

80 Nguyễn Thu Đào x 079188007927 07/12/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

81 Vương Hoàng Quyên x 079197006591 23/08/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
27 Đạt
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82 Lê Thị Kim Phương x 060189000049 01/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 Đạt

83 Bùi Dương Thị Kiều Oanh x 025756203 22/04/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quận Bình 
Thạnh, thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

27 Đạt

84 Lê Gia Bảo x 025269528 28/05/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 
Thạnh, thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

24 Đạt

85 Phan Việt Hải x 082096000074 7/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
thành phố 
Cần Thơ 

29 Đạt

86 Phạm Phương Thảo x 079192000373 01/05/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 

Quận 10, 
thành phố Hồ 

Chí Minh 
28 Đạt

87 Trần Thanh Mai x 291035574 16/03/2011 Công an tỉnh Tây Ninh 

Quận Gò 
Vấp, thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

26 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên chấm thi                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


